
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018 – 2019 

STT TÊN NHÓM, LỚP SỐ TRẺ HỌ TÊN GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ 

1 Nhóm trẻ A1( TT) 20 Hoàng Thị Phương 

Nguyễn Thị Lan 

Vũ Thị Nhàn 

ĐH 

CĐ 

TC 

2 Nhóm trẻ A2( T Bảng 2) 15 ( th 6) La Thị Yên 

Nguyễn T Thanh Hiền 

 

ĐH 

3 Lớp 3 tuổi B1( TT) 44 ( m 15) Hoàng Thị Thu Hương 

Vũ Thị Nhung 

Vương Thị Kim Chi 

TC 

 

ĐH 

4 Lớp 3 tuổi B2( T Bảng 2) 30 Bùi Thị Thu Trang 

Đỗ Thị Toán 

CĐ 

ĐH 

5 Lớp 4 tuổi C1 40 ( m 12) Nguyễn Thanh Phượng 

Phạm Thanh Hà 

ĐH 

CĐ 

6 Lớp 4 tuổi C2 45 ( m 16) Nguyễn Thị Mai Hương 

Đào Thị Thủy 

Nguyễn Thị Nhung 

ĐH 

ĐH 

ĐH 

7 Lớp 5 tuổi D1 33 Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn T Thanh Thùy 

ĐH 

ĐH 

8 Lớp 5 tuổi D2 36 Nguyễn Thị Hạnh 

Chu Thị Hảo 

CĐ 

ĐH 

9 Lớp 5 tuổi D3 31 Trần Thị Thu Hằng 

Nguyễn T Trang Nhung 

ĐH 

CĐ 

 Tổng cộng 294 21  
 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                             

                                                                            Trần Thị Phương 
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